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Model No.M2401 355MM PORTABLE CUT OFF
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới /∕hi Ghc 1 /∕hi Ghc 2

002 2ú512265 -Vt díầ dù M5u20 4

003 2242XX65 M9t ặVGh  ặbn têong X0 1

004 2514Xr6ú Bầ6lông 8íầ lđ lụG giỗG M10u25 1

00r 2ú51216á -Vt v7i ga ờhpng Mú 1

011 34á0rú6ú Nẳờ ắm têầng tởắ 1

012 2ú5á546r âG vVt GỐ t7i v9n Múu12 1

013 2131r065 -óng 8òắ6o 14 1

014 25á25560 -óng G7nh  1á 1

015 2242XX65 M9t ặVGh  ặbn têong X0 1

01ú 25á25560 -óng G7nh  1á 1

01á 1ú15516X Bảo vò lưệi Gư7 1

01r 21015565 BỡG 8ỡn ú203ạạ 1

01X 31ú52á63 ZHờ ộ 8òắ 1

020 2214ú261 Nhông ổoẳn 43 1

021 32úáX060 TêụG nhông Ghầxyn 1 ề

02161 322ú3364 TêụG nhông Ghầxyn O 1

02261 2101XX65 BỡG 8ỡn ú000ạạ 1

023 1r3E5061 BH t7x Gíắ 1

*10 DNC. 30

024 ú510úá6á Công tẳG 1

025 41r14162 Th7nh gỡt Gông tẳG 1

02ú 41r13X6X IhỐ7 Gông tẳG 1

02á 2313Xá6r Ló ổo nKn 4 1

02r 2r121ú6r MỐG ổVGh 1

02X 2úr10162 /∕hiắ ú 1

030 1r3E5061 BH t7x Gíắ 1

*10 DNC. 23

031 41r13r61 Nct Gông tẳG 1

032 2úúr416ú -Vt tế Gẳt êen 8íầ ựiKt 4u1r 4 ề

03261 2úú32ú62 -Vt tế Gẳt êen 8íầ ựiKt 4u1r O 4 ề

03262 2ú5ú526ú -Vt tế Gẳt êen 8íầ ựiKt 4u1r O 4

034 2ú51046á -Vt díầ dù M5u40 3

03r 2úúr416ú -Vt tế Gẳt êen 8íầ ựiKt 4u1r 2 ề

03r61 2úú32ú62 -Vt tế Gẳt êen 8íầ ựiKt 4u1r O 2 ề

03r62 2ú5ú526ú -Vt tế Gẳt êen 8íầ ựiKt 4u1r O 2

03X úrá1406á Isờ dởx 1

040 úX1árr6X *ởx ngầẹn 0.á56262.5 1

041 úr25á46X Chẳn ặảo vò dởx 10 1

042 r52Nr064 Bảng tbn M2401 1

043 1440556ú -ồ ngoỏi 8Hng Gơ hoỏn Ghành 1 ề

04361 140uú36X -ồ ngoỏi 8Hng Gơ hoỏn Ghành O 1

C10 ú4402á6ú BRUSZ ZOL*ER á61r 2

044 ú44r0260 Nẳờ giỗ 8ệ 2

045 B6r0341 CARBON BRUSZ SET CB6203A 1

04ú 2ú51046á -Vt díầ dù M5u40 4

04á 5X3X4r6r Cụắ ựt7to 220- 1 ề

04á61 5X3X4r6r Cụắ ựt7to 220- O 1

04r61 2ú5A4563 -Vt tế Gẳt êen 8íầ ựiKt 5ur0 2



04X 41r1436r Tỉắ Ghẳn giỐ 1

050 2100á063 BỡG 8ỡn ú200ạạ 1

051 5134X36á Cụắ lấi ứng 8iòn 220- 1

*10 DNC. 50õ52654õXá

052 24000364 Cỗnh ,ầỡt r0 1

053 2úá2á46r Long 8yn 8òắ ờhpng 15 1

054 21015ú63 BỡG 8ỡn ú202ạạ 1

055 322úú561 Nct dqng 1

05ú 2333á260 Ló ổo nKn á 1

05á 14405á62 -ồ ngoỏi hHờ ựố hoỏn Ghành 1

C10 2ú302X6X Chốt G7o ựầ ú 1 ề

C11 2ú300563 Chốt G7o ựầ ú O 1

05r X511ú364 Chốt ghiắ 5620 1

05X 2á143162 TêụG t7x Gíắ 120 1

0ú0 32úr026X -Vt b6tô 1

0ú1 2ú5á546r âG vVt GỐ t7i v9n Múu12 1

0ú2 34á0r460 Tỉắ Gh9n 1

0ú3 251Xú16X -Vt ừhông 8íầ lđ lụG giỗG kvVt 8ầôi
 ặ(ngằ Múu10

2

0ú4 2r201561 uVGh 1

0ú5 3131146X )7i ốG ừsờ 1

0úú 34á0r362 )òắ ắỡ 1

0úá 31X4á46á Th7nh dĐn vVt 1

0úr X511á56á Chốt ghiắ 563ú 1

0úX X5111065 Chốt ghiắ 461ú 1

0á061 2ú5Aú56á -Vt díầ dù Mru30 2

0á1 2514XX64 Bầ6lông 8íầ lđ lụG giỗG M10u25 
ẫ/∕

1

0á2 2514XX64 Bầ6lông 8íầ lđ lụG giỗG M10u25 
ẫ/∕

1

0á3 34531561 Tỉắ dĐn hướng 1

0á4 X3130262 )7i ốG lụG giỗG Mú 1

0á561 25342r63 SPRDN/∕ ẫASZER ú 1

0áú X2231260 Bầ6lông 8íầ lđ lụG giỗG Múu12 1

0áá 32úr0161 RO* 1ú 1

0ár 2323256ú Ló ổo ổoẳn 20 1

0r1 34531365 BH ờhWn Ghẳn ti7 lậ7 1

0r261 X1131363 -Vt díầ dù Múu12 ẫR 1

0r3 421r3462 MiKng 8òắ 3

0rú 1ú152r64 Bỏn Gư7 1

0rá Xú10046ú -óng giử keổtằ S6r 1

0rr 2úá25á6r Long 8yn 8òắ ờhpng r 1

0rX61 25ú4á465 /∕hiắ ng7ng 1061ú 1

0X0 Xú105ú6á -óng giử keổtằ S61ú 1

0X1 2úá25á6r Long 8yn 8òắ ờhpng r 1

0X2 34á0r56r MiKng thữờ 8é ừsờ vWt liòầ 1

0X3 253X036X -óng 8òắ vbnh ú 1

0Xá úr1ú3062 -óng 8òắ GỗGh nhiòt 1

0Xr 135r416ú Cụắ b6tô 1

*10 DNC. 5r6ú0õú56úXõrá6X2

A01 ár302360 Ca lb lụG giỗG r 1

A02 *6ú20rr 14DNCZ CUT6OFF ẫZEEL 3.0MM 1 ề



A0261 B610á30 CZOP SAẫ 355 LON/∕ LDFE ể 1

NhWờ ắã Phụ tùng ừhi 89t hỏng Ngỏx in 2X/05/2023


